Báo giá sửa chừa bảo dirông lắp đặt điều hòa 

Xem trang web 


stt 

Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá (VND) 

Ghi chú 

1 

Óng đồng máy điều hòa 
9.000BTU - 10.000BTU 

mét 

150.000 


2 

Óng đồng máy điều hòa 
12.000BTU- 15.000BTU 

mét 

180.000 


3 

Õng đồng máy điều hòa 
18.000BTU - 20.000BTU 

mét 

200.000 


4 

Óng đồng máy điều hòa 
24.000BTU 

mét 

250.000 


5 

Công lắp điều hòa 
9.000BTU- 10.000BTU 

máy 

250.000 

Địa thế lắp 
dễ 

6 

Công lắp điều hòa 
12.000BTU- 15.000BTU 

máy 

300.000 

Địa thế lắp 
dễ 

7 

Công lắp điều hòa 

18.000BTU - 20.000BTU 

máy 

300.000 

Địa thế lắp 
dễ 


8 

Công lắp điều hòa 

24.000BTU 

máy 

9 

Công lắp điều hòa trên 
27.000BTU 

máy 

10 

Giá đỡ dàn nón điều hòa 
9.000BTU - 12.000BTU 

Bộ 

11 

Giá đỡ dàn nóng điều hòa 
18.000BTU - 24.000BTU 

Bộ 

12 

Dây điện nguồn 1,5 mm 

mét 

13 

Dây điện nguồn 2,5mm 

mét 

14 

Tháo điều hòa máy 

9.000BTU - 12.000BTU 

máy 

15 

Tháo điều hòa máy 
18.000BTU 

máy 

16 

Tháo điều hòa máy trên 
27.000BTU 

máy 

17 

Dây điện nguồn 4mm 

mét 

18 

Bảo dường điều hòa loại 2 
cục máy 9.000 BTU - 
12.000BTU 

máy 



Địa thế lắp 
dễ 




Địa thế 
tháo dễ 


Địa thế 
tháo dễ 



















































19 

Bảo dường điều hòa loại 2 
cục máy 18.000BTU - 
24.000BTU 

máy 

20 

Bảo dưỡng điều hòa từ 
27.000BTU trở lên 

máy 

21 

Nạp ga R22 nhập khẩu ấn 
độ 

psi 

22 

Nạp ga R410 nhập khẩu 

psi 

23 

Sửa vi mạch điều khiển 
điều hòa 

Vỉ 

24 

Sửa vi mạch điều khiển 
điều hòa inverter 

Vỉ 

25 

Thay chen xở + cảm biến 
điều hòa 

Chiế 

c 

26 

Thay quạt dàn nóng máy 
9.000BTU - 12.000BTU 

Chiế 

c 

27 

Thay quạt dàn nóng máy 

1 8.000BTU - 24.000BTU 

Chiế 

c 

28 

Thay quạt dàn lạnh điều 
hòa 9.000BTU - 12.000BTU 

Chiế 

c 



Điều hòa 
thường 


Điều hòa 
thường 















































29 

Thay quạt dàn lạnh điều 
hòa 18.000BTU - 

24.000BTU 

Chiế 

c 


Điều hòa 
treo tường 
thường 

30 

Thay vi mạch điều khiển 
điều hòa 

Vỉ 


Điều hòa 
thường 

31 

Thay vi mạch điều khiển 
điều hòa inverter 

Vỉ 



32 

Thay block điều hòa 
9.000BTU - 12.000BTU 

máy 

2.050.000-2.650.00 

0 

Điều hòa 
thường 

33 

Thay block điều hòa 

1 8. 000B TU-24. 000B TU 

máy 

3.500.000-4.500.00 

0 


34 

Thay tụ block điều hòa 
20mf- 60mf 

Chiế 

c 


Điều hòa 
thường 

35 

Thay tụ quạt dàn nóng điều 
hòa 2mf- 5mf 

Chiế 

c 


Điều hòa 
thường 

36 

Thay tụ quạt dàn lạnh điều 
hòa 1,5mf- 4mf 

Chiế 

c 

150.000-200.000 

Điều hòa 
thường 


Trung tâm điện lạnh Minh Kiên rất mong được phục phụ quý khách hàng. 
Mọi yêu cầu sửa chữa xin vui lòng liên hệ : 

TRUNG TÂM ĐIỆN Tử -ĐIỆN LẠNH MINH KIÊN 











































1437 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ 


Mobile: 0963950627 - 0944629888 



